   UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TH QUỐC TUẤN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A
Năm học 2021 - 2022
	GVCN: Phạm Thị Hồng Thắm

	STT
	Họ và tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Bảo An
	x
	23/09/15
	Đâu Kiên
	

	2
	Vũ Minh An
	
	28/12/15
	An Tiến
	

	3
	Nguyễn Kim Anh
	x
	13/12/15
	Đông Nham2
	

	4
	Phạm Trang Anh
	x
	24/04/15
	Đâu Kiên
	

	5
	Ninh Gia Bảo
	
	24/04/15
	Bạch Câu
	

	6
	Nguyễn Vũ Gia Bảo
	
	02/10/15
	Cẩm Văn
	

	7
	Ninh Thị Quỳnh Chi
	x
	10/11/15
	Bạch Câu
	

	8
	Hà Thùy Dung
	x
	22/11/15
	Cẩm Văn
	

	9
	Vũ Đức Duy
	
	05/03/15
	Đông Nham2
	

	10
	Đỗ Đức Dương
	
	23/07/15
	Đâu Kiên
	

	11
	Nguyễn Ánh Dương
	x
	05/06/15
	Cẩm Văn
	

	12
	Ninh Hải Đăng
	
	15/10/15
	Bạch Câu
	

	13
	Hồ Trung Đức
	
	02/08/15
	Đâu Kiên
	 

	14
	Phạm Minh Đức
	
	15/11/15
	Đâu Kiên
	

	15
	Bùi Hương Giang
	x
	15/08/15
	Đông Nham1
	

	16
	Phạm Gia Huy
	
	29/04/15
	Hạ Câu
	

	17
	Trần Gia Huy
	
	26/11/15
	    Bạch Câu
	

	18
	Vũ Gia Hưng
	
	20/10/15
	Cẩm Văn
	

	19
	Trần Mai Hương
	x
	18/06/15
	Dương Kinh
	

	20
	Phạm Tuấn Kiệt
	
	21/05/15
	Hạ Câu
	

	21
	Đỗ Gia Linh
	x
	24/07/15
	Đâu Kiên
	

	22
	Phan Hoàng Diệu Linh
	x
	08/08/15
	Đâu Kiên
	

	23
	Vũ Duy Mạnh
	
	30/03/14
	Hạ Câu
	   

	24
	Nguyễn Thị Trà My
	x
	09/01/15
	Bạch Câu
	

	25
	Phạm Hà My
	x
	07/08/15
	Đâu Kiên
	

	26
	Vũ Hoàng Nam
	
	09/03/15
	Đông Nham1
	

	27
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	x
	21/02/15
	Đâu Kiên
	

	28
	Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
	x
	20/12/15
	Đâu Kiên
	

	29
	Đỗ Bích Ngọc
	x
	11/09/15
	Đông Nham 1
	

	30
	Vũ Hương Ngọc
	
	23/10/15
	Hạ Câu
	

	31
	Phạm Tiến Sang
	x
	26/03/15
	Đâu Kiên
	

	32
	Đỗ Bảo Yến
	x
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B
Năm học 2021 - 2022
	GVCN: Lương Thị Vân Anh

	STT
	Họ và tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Hộ khẩu
	
Ghi chú

	1
	Hà Quỳnh Anh
	x
	15/2/2015
	Đội 13 - Cẩm Văn
	

	2
	Nguyễn Duy Anh
	
	31/7/2015
	Đông Nham II
	

	3
	Vũ Hà Anh
	x
	17/7/2015
	Đội 14- Cẩm Văn
	

	4
	Bùi Đỗ Hoàng Anh
	
	14/7/2015
	Xóm 3- Đâu Kiên
	

	5
	Phạm Thế Anh
	
	11/5/2015
	Hạ Câu
	

	6
	Phạm Thị Trâm Anh
	x
	10/2/2015
	Đội 5- Hạ Câu
	

	7
	Đỗ Gia Bảo
	
	3/2/2015
	Đội 3 - Đâu Kiên
	

	8
	Tạ Diễm Chi
	x
	26/4/2015
	Đông Nham II
	

	9
	Nguyễn Anh Dũng
	
	29/10/2015
	Bạch Câu
	

	10
	Nguyễn Đức Duy
	
	3/7/2015
	Đội 3- Đâu Kiên
	

	11
	Vũ Đức Duy
	
	12/9/2015
	Đông Nham II
	

	12
	Đỗ Lê Đăng Dương
	
	3/12/2015
	Bạch Câu
	

	13
	Đỗ Thị Hương Duyên
	x
	19/12/2015
	Quang Trung
	 

	14
	Phạm Việt Đức
	
	8/9/2014
	An Thắng
	

	15
	Nguyễn Ngọc Hân
	x
	3/11/2015
	Hạ Câu
	

	16
	Hoàng Minh Huệ
	x
	26/8/2015
	Đội 8- Đông Nham
	

	17
	Đỗ Trung Hiếu
	
	21/7/2015
	Đội 4 - Đâu Kiên
	

	18
	Nguyễn Gia Hoàng
	
	12/7/2015
	Đội 4 - Đâu Kiên
	

	19
	Vũ Thanh Hương
	x
	5/10/2015
	Đội 14- Cẩm Văn
	

	20
	Nguyễn Quốc Khánh
	
	5/2/2015
	Cẩm Văn
	

	21
	Đỗ Duy Khang
	
	1/11/2015
	Đôi 12- Cẩm Văn
	

	22
	Trần Minh Khang
	
	9/12/2015
	Đội 11- Cẩm Văn
	

	23
	Đặng Khánh Linh
	x
	13/03/2015
	Đội 12- Cẩm Văn
	   

	24
	Ngô Khánh Linh
	x
	12/9/2015
	Đội 7- Đông Nham
	

	25
	Hà Ngọc Mai
	x
	2/9/2015
	Đội 13- Cẩm Văn
	

	26
	Phan Lê Trà My
	x
	25/7/2015
	Đội 4- Đâu Kiên
	

	27
	Hà Bảo Ngọc
	x
	26/6/2015
	Đội 13- Cẩm Văn
	

	28
	Văn Đức Nam
	
	4/1/2015
	Đôi 5- Hạ Câu
	

	29
	Dương Ngọc Quyên
	x
	3/12/2015
	Đội 3- Đâu Kiên
	

	30
	Nguyễn Như Quỳnh
	x
	28/8/2015
	Đông Nham II
	

	31
	Trần Vinh Quang
	
	1/6/2015
	Đâu Kiên
	

	32
	Phạm Thu Trang
	x
	13/12/2015
	Đội 6- Hạ Câu
	

	33
	Vũ Tường Vy
	x
	16/7/2015
	Sơn Tây- Hà Nội
	



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C
Năm học 2021 - 2022
	GVCN: Mai Thu Hương

	STT
	Họ và tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Phạm Huyền Anh
	x
	02/11/2015
	Cẩm Văn
	

	2
	Tạ Nam Anh
	
	11/11/2015
	Cẩm Văn 
	

	3
	Văn Hiểu Bình 
	
	01/6/2015
	Hạ Câu
	

	4
	Phạm Việt Cường
	
	18/7/2015
	Đâu Kiên
	

	5
	Phạm Ngọc Diệp
	x
	06/9/2015
	Hạ Câu
	

	6
	Vũ Thị  Ngọc Diệp
	x
	08/3/2015
	Đông Nham 1
	

	7
	Ninh Thùy Dung
	x
	23/02/2015
	Bạch Câu
	

	8
	Đào Đức Duy 
	
	16/12/2015
	Đông Nham 1
	

	9
	Đỗ Tiến Đạt
	
	01/11/2015
	Đâu Kiên 
	

	10
	Tạ Thanh Huyền
	x
	18/3/2015
	Đông Nham 2
	

	11
	Phạm Nguyễn Nguyên Khang 
	
	01/5/2015
	Cẩm Văn
	

	12
	Ngô Ngọc Lan 
	x
	15/8/2015
	Đâu Kiên
	

	13
	Bùi Thị Thùy Linh 
	x
	05/12/2015
	Cẩm Văn 
	 

	14
	Đỗ Thành Luân 
	
	01/02/2015
	Đông Nham 1
	

	15
	Ngô Đức Mạnh
	
	03/4/2015
	Cẩm Văn
	

	16
	Phạm Nhật Minh
	
	08/8/2015
	Cẩm Văn
	

	17
	Nguyễn Bảo Nam
	
	26/8/2015
	Đông Nham 2
	

	18
	Phạm Duy Nam 
	
	19/7/2015
	Đâu Kiên
	

	19
	Ninh Hải Nam
	
	23/4/2015
	Bạch Câu
	

	20
	Đỗ Nhật Nam
	
	06/1/2015
	Cẩm Văn
	

	21
	Văn Thị Minh Nguyệt 
	x
	28/4/2015
	Hạ Câu
	

	22
	Văn Phạm Thiên Phúc 
	
	23/7/2015
	Hạ Câu
	

	23
	Phạm Thị Mai Phương 
	x
	10/12/2015
	Hạ Câu
	   

	24
	Đỗ Quang Sáng
	
	    09/12/2014
	Cẩm Văn
	

	25
	Dương Ngọc Thái
	
	02/11/2015
	Đâu Kiên
	

	26
	Phạm Thu Thủy
	x
	24/4/2015
	Đâu Kiên
	

	27
	Vũ Minh Thư 
	x
	12/01/2015
	Đông Nham 2
	

	28
	Ninh Thị Huyền Trang
	x
	20/7/2015
	Bạch Câu
	

	29
	Nguyễn Thanh Xuân
	x
	20/02/2015
	Cẩm Văn 
	

	30
	Phạm Tường Vi
	x
	30/4/2015
	Đâu Kiên
	

	31
	Ninh Vũ Khả Viên
	x
	07/10/2015
	Bạch Câu
	





	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1D
Năm học 2021 - 2022
	GVCN: Nguyễn Thị Thúy Hằng

	STT
	Họ và tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Phương Anh
	x
	20/6/2015
	Bắc Giang
	

	2
	Nguyễn Công Danh 
	
	15/01/2015
	Cẩm Văn 
	

	3
	Phan Kim Kiều Diễm 
	x
	07/7/2015
	Đâu Kiên
	

	4
	Nghiêm Đức Duy 
	
	29/03/2015
	Hạ Câu
	

	5
	Quách Văn Thành Đạt 
	
	09/12/2015
	Đông Nham
	

	6
	Vũ Trung Kiên
	
	19/06/2015
	Đông Nham 
	

	7
	Vũ Anh Kiệt 
	
	14/01/2015
	Cẩm Văn 
	

	8
	Vũ Quốc Khánh 
	
	02/09/2014
	Đông Nham 
	

	9
	Trần Đăng Khôi 
	
	26/12/2015
	Bạch Câu
	

	10
	Phan Ngọc Liên 
	x
	03/9/2015
	Đâu Kiên 
	

	11
	Bùi Đỗ Bảo Linh 
	x
	18/8/2015
	Đâu Kiên 
	

	12
	Phạm Hà Linh 
	x
	11/9/2015
	Đâu Kiên 
	

	13
	Vũ Phương Linh 
	x
	16/6/2015
	Đông Nham 
	 

	14
	Vũ Hoàng Long 
	
	06/12/2015
	Cẩm Văn 
	

	15
	Vũ Cẩm Ly 
	x
	10/9/2015
	Đông Nham
	

	16
	Nguyễn Nhật Minh 
	
	01/4/2015
	Đông Nham
	

	17
	Văn Trần Bảo Nam 
	
	22/11/2015
	Đông Nham
	

	18
	Nguyễn Thu Ngân 
	x
	08/6/2015
	Đông Nham
	

	19
	Đỗ Bảo Ngọc 
	x
	29/9/2015
	Đâu Kiên
	

	20
	Phạm Như Ngọc 
	x
	04/9/2015
	Hạ Câu
	

	21
	Lê Quỳnh Như 
	x
	26/3/2015
	Cẩm Văn
	

	22
	Đặng Hữu Phúc 
	
	03/7/2015
	Cẩm Văn 
	

	23
	Phạm Hà Phương 
	x
	30/11/2015
	Tân Viên 
	   

	24
	Quách Thị Mai Phương 
	x
	20/01/2015
	Đông Nham 
	

	25
	Văn Đức Sâm 
	
	04/6/2015
	Hạ Câu
	

	26
	Nguyễn Ngọc Tân 
	
	19/9/2015
	Hạ Câu
	

	27
	Vũ Anh Tú
	
	09/02/2015
	Đông Nham 
	

	28
	Ninh Tiến Thành 
	
	20/05/2015
	Bạch Câu
	

	29
	Nguyễn Tiến Việt 
	
	29/12/2015
	Đông Nham
	

	30
	Trần Quốc Việt 
	
	09/11/2015
	Cẩm Văn 
	

	31
	Phan Hoàng Như Ý
	x
	24/12/2015
	Đâu Kiên
	

	32
	Phạm Thị Hải Yến 
	x
	09/12/2015
	Đâu Kiên 
	



                                                                                                                                                            
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1E
Năm học 2021 - 2022
	GVCN: Vũ Thị Kim Oanh
[bookmark: _GoBack]
	STT
	Họ và tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Vũ Hoàng Trang Anh
	x
	10. 10. 2015
	Đông Nham 1
	

	2
	Nguyễn Ninh Tuấn Anh
	
	8/20/2015
	Vĩnh An- Vĩnh Bảo
	

	3
	Trần Hà Anh
	x
	08/12/2015
	Đội 13- Cẩm Văn 
	

	4
	Vũ Diệp Anh
	x
	11/08/2015
	Đội 10 - Đông Nham 2
	

	5
	Vũ Phương Anh
	x
	08/08/2015
	Đông Nham 2
	

	6
	Vũ Quỳnh Anh
	x
	08/08/2015
	Đông Nham 2
	

	7
	Đỗ Thùy Chi
	x
	20/12/2015
	Tổ 12 - Cẩm văn
	

	8
	Ninh Ngọc Chi
	x
	27/12/2015
	Tổ 11 thôn  Bạch Câu
	

	9
	Vũ Đức Chính
	
	01/09/2015
	Đội 14- Cẩm Văn
	

	10
	Đỗ Minh Đạt
	
	30/10/2015
	Đâu Kiên
	

	11
	Hà Duy Đạt
	
	25/05/2015
	Đội 13- Cẩm Văn 
	

	12
	Vũ Minh Đức
	
	08/12/2015
	Đội 14- Cẩm Văn
	

	13
	Phan Minh Hải
	
	1/4/2015
	Đội 4 - Đâu Kiên 
	 

	14
	Trần Diệu Hân
	x
	13/01/2015
	Đội 13- Cẩm Văn 
	

	15
	Văn Đức Hiếu
	
	04/05/2015
	Hạ Câu - Hạ Câu
	

	16
	Phạm Vũ Huy Hoàng
	
	1/9/2015
	Trường Thọ
	

	17
	Nguyễn Anh Khoa
	
	23/10/2015
	Thôn Hạ Câu - Hạ Câu
	

	18
	Phạm Đức Mạnh
	
	21/10/2015
	Đội 3 - Đâu Kiên 
	

	19
	Phạm Đức Minh
	
	09/04/2015
	Đội 9 - Đông Nham II 
	

	20
	Đỗ Hà My
	x
	15/11/2015
	Đội 4 - Đâu Kiên
	

	21
	Trần Hải Nam
	
	07/09/2015
	Tổ 5 thôn hạ câu - Hạ Câu
	

	22
	Phạm Ngọc Nga
	x
	19/09/2015
	Đội 4 - Đâu Kiên 
	

	23
	Nguyễn Ánh Ngọc
	x
	05/07/2015
	Đội 4 - Đâu Kiên 
	   

	24
	Vũ Minh Ngọc
	x
	18/12/2015
	Đội 14- Cẩm Văn
	

	25
	Vũ Khôi Nguyên
	
	10/02/2015
	 - Đông Nham 2
	

	26
	Đỗ Thị Thanh Nhàn
	x
	14/07/2015
	Đội 12- Cẩm Văn
	

	27
	Phùng Minh Nhật
	
	15/01/2015
	Tổ 11 thôn  Bạch Câu
	

	28
	Nguyễn Võ Hà Phương
	x
	16/04/2015
	Hạ Câu - Hạ Câu
	

	29
	Phạm Vũ Kiều Phương
	x
	26/04/2015
	Đội 10 -  Đông Nham 2
	

	30
	Hà Phương Thảo
	x
	10/12/2015
	Đội 12- Cẩm Văn
	

	31
	Vũ Hoàng Anh Tuấn
	
	22/01/2015
	Xóm 9 - Thôn ĐN II 
	

	32
	Trần Hà Vy
	x
	6/28/2015
	
	



